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O S S DAIDUONG INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY

DUC HOA STAINLESS STEEL WELDED PIPES MILL
LE 4 Lot, Str. No2, Xuyen A Industrial Zone, My Hanh Bac, Duc Hoa, Long An, Viet Nam. 

PHU MY STAINLESS STEEL COILS MILL
B3-3 Lot, Str. D3, Phu My Industrial Zone,Tan Phuoc Ward, Phu My Town, Ba Ria-Vung Tau,Viet Nam. 

HO CHI MINH REPRESENTATIVE OFFICE

27/4 Tay Lan Street, Quarter 7, Binh Tri Dong A, Ward, Binh Tan District, HoChiMinh City, Viet Nam. 



2001: Tham gia thương mại ngành thép không gỉ.

2003: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Đại Dương 6/9/2003 Thành lập   - Công ty kinh doanh 
thương mại đa dạng các loại thép không gỉ, cung cấp rộng khắp cho thị trường Việt Nam.

2009: Công ty cổ phần Quốc tế Đại Dương OSSThành lập , xây dựng Nhà Máy sản xuất ống thép không gỉ 
tại Đức Hòa Long An: Sản xuất các loại ống thép không gỉ 304, 201, 430 công suất 15,000 tấn/năm, cây tròn 
đặc thép không gỉ với công suất 2,000 tấn/năm: các chủng loại thép dùng trong xây d ng, trang trí và gia dụng, ự
phục vụ thương mại nội địa và xuất khẩu.
Sản phẩm ống, vuông, hộp trang trí mác thép 201, 304, 430 được sản xuất vận hành theo hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001:2015, đã được chứng nhận phù hợp �êu chuẩn Châu Âu EN 10217-7 do tổ chức �êu 
chuẩn hóa CEN của EU phê chuẩn, chứng nhận phù hợp �êu chuẩn ASTM A554 của tổ chức �êu chuẩn quốc 
gia và quốc tế Mỹ ASTM Interna�onal - Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ, chứng nhận phù hợp �êu 
chuẩn JIG G3459 của tổ chức các �êu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS; ngoài ra còn có các chứng nhận: 
Top 10 Thương hiệu mạnh Đất Việt…
2021: Đại DươngG  hi ấn dấu mốc 20 năm,   �ếp tục đầu tư xây dựng nhà máy thứ 2: Nhà máy Cuộn thép 
không gỉ tại Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu, với công suất 80.000 tấn cuộn thép/năm. Mục �êu của nhà máy 
cung cấp nguyên liệu sản xuất cho Nhà máy ống thép Đức Hòa, cung cấp sản phẩm cuộn thép 
không gỉ cán nguội cho thị trường trong nước và xuất khẩu với các mác thép 316, 306, 201, 430, 410,…

Sản phẩm  đã được khẳng định là sản phẩm ống thép không gỉ hàng đầu củaỐng thép không gỉ Đại Dương

thị trường Việt Nam, là sản phẩm chất lượng và uy �n được chứng nhận bởi sự �n dùng của đông đảo 
khách hàng khắp Việt Nam và các nước trên thế giới. Sản phẩm ống thép không gỉ do Nhà Máy Đại Dương 

sản xuất đã và đang xuất sang các nước Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ La �nh như Nga, Ba Lan, Ucraine, Thổ Nhĩ 

Kỳ, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Braxin…

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THÉP KHÔNG GỈ ĐẠI DƯƠNG

Ngoài các mặt hàng do Nhà máy Ống Đức Hòa sản xuất, Đại Dương đã và đang kinh doanh thương mại đa dạng 
các mặt hàng Thép không  gỉ Cuộn, tấm, các loại cây công nghiệp như Ống đúc, La đúc, V đúc, Láp Nhật… nhập 
khẩu từ các Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia… với sản lượng 20,000 tấn mỗi năm.

Sản lượng cuộn cán nguội: 40,000 tấn/năm.

Hiện tại,  đã phục vụ thị trường trong nước và ngoài nước đạt:  Đại Dương
Sản lượng ống thép: 20,000 tấn /năm.
Sản lượng thanh tròn đặc: 5000 tấn/năm.

THE FORMATION AND DEVELOPMENT PROCESS OF DAI DUONG 

Decora�ve round, square and rectangular pipes in grades 201, 304, and 430 which are manufactured and 
operated according to ISO 9001:2015. They are cer�fied compliant with Europe Standard EN10217-7, approved 
by The European Commi�ee for Standardiza�on (CEN), and also cer�fied compliant with ASTM A554 standard by 
ASTM Intera�onal - American Society for Tes�ng and Materials, as well as the JID G3459 by Japan Industrial 
Standard (JIS) organiza�on. Addi�onally, Dai Duong has received many cer�fica�ons, especially Top 10 Strong
Brand of  Vietnam.

Dai Duong Stainless Steel pipes have been affirmed as the leading stainless steel pipe in Vietnam market. They are
recognized for the quality and credibility, cer�fied by the trust & loyalty of customer across Vietnam and 
around the world. The stainless steel pipe produced by Dai Duong have been exported to Europe, Asia and La�n 
America such as Russia, Poland, Ukraine, Turkey, India, Malaysia, Indonesia, Brazil, …

Cold rolled coils: 40,000 tons per year
Round bar: 5,000 tons per year

Beside products of Duc Hoa pipes mill, Dai Duong has a diverse trading business with various of stainless steel product: coil, 
sheet, industrial products such as seamless pipes, flat bars, angle bars which imported from Japan, Korea, India, Indonesia,… 
with annual volume of 20,000 tons per year.

At the present, Dai Duong is supplying domes�c and export market:
Steel pipe: 20,000 tons per year

2001: Entry into the stainless steel industry

2003: Dai Duong Produc�on & Trading LTD Companyth September 6  2003 , Established  – is known for 
its diverse range of trading ac�vi�es, focusing on various types of stainless steel and supplying across 
the country.
2009: O S S Dai Duong Interna�onal JSC was found, also constructed stainless steel pipe mill at Duc 
Hoa, Long An The main products are stainless steel welded pipe in grade 304, 201, 430, which capacity . 
is 15,000 tons per year, as well as stainless steel round bar with a capacity of 2,000 tons per year. These 
products are used in construc�on, decora�on, household appliances for both domes�c and export markets.

2021: ndMarked with 20 years, Dai Duong con�nue to invest the 2  factory: Stainless Steel Coil mill at Phu 
My – Ba Ria Vung Tau, with a capacity is 80,000 tons of steel coils per year. The mill's target is to supply 
materials for Duc Hoa pipes mill, also provide to domes�cs and oversea market with cold-rolled 

 stainless steel products in grade 316, 306, 201, 430, 410 …



Đại Dương �ếp tục khẳng định vị thế là nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam 
trong ngành Thép Không Gỉ nguyên liệu và sản xuất các sản phẩm ứng 
dụng liên quan.

Là một tổ chức kinh tế vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm đảm bảo cuộc sống cho người 
lao động và tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Gắn lợi ích của công ty với trách nhiệm xã hội và cộng đồng bằng cách chung tay góp sức cùng cộng 
động xây dựng xã hội tốt đẹp, góp phần phát triển kinh tế nước nhà.

Mang lại sự hài lòng cho khách hàng bằng cách cung ứng các sản phẩm thép không gỉ ở dạng 
nguyên liệu với chất lượng phù hợp, giá cả cạnh tranh và dịch vụ �ện lợi.

Luôn duy trì và cải �ến hệ thống quản lý chất lượng theo �êu chuẩn iso 9001:2015 và chất lượng 
sản phẩm theo �êu chuẩn ASTM; JIS G; BS EN, đảm bảo chất lượng luôn ổn định và ngày càng 
được nâng cao.

Nhân viên ở các cấp đều được đào tạo đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết theo yêu cầu của từng 
công việc. Duy trì và đảm bảo  đời sống cán bộ công nhân viên ở mức bằng hoặc cao hơn so với 
mặt bằng khu vực.

Luôn cung cấp cho thi trường những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đảm bảo đáp ứng nhu cầu 
cao nhất của khách hàng.

Thực hiện chính sách quan tâm và chăm sóc khách hàng, lắng nghe ý kiến, phản hồi các thông �n 
từ khách hàng một cách nhanh nhất.

Lựa chọn nguyên liệu tốt nhất và nhà cung cấp có thương hiệu tốt nhất để đảm bảo chất lượng 
nguyên liệu đầu vào.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Tận tâm, uy �n với công việc, với đối tác, với khách hàng.

Phát triển trên nền tảng hiệu quả.

Thành công cùng khách hàng, chăm sóc và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Hoạt động và tương tác có hệ thống, chia sẻ thông �n, môi trường làm việc văn minh và là 
ngôi nhà chung của cán bộ công nhân viên.



Dai Duong con�nues to affirm posi�on  as a Vietnam  leading supplier in 
Stainless steel material and manufacture related products.

Opera�ng as an efficient economic organiza�on, promo�ng sustainable development to secure 
employee's living and raise long-term value for our shareholders.

Connect the company's interests with social responsibility by par�cipa�ng in building social community 
and contribu�ng to the country's economic development.

To ensure customer's sa�sfac�on by providing high quality stainless steel product, compe��ve 
price and convenient services.

Maintain and con�nuously improve quality management system in accordance with ISO 9001:2015 
standards and product quality standards such as ASTM, JIS G, and BS EN, to ensure stable quality 
and con�nuously enhanced.

Provide comprehensive training to all employees at all levels, equipping them with the necessary 
knowledge and skills for their roles. Maintain and ensure a standard of living for employees that is 
equal to or higher than the regional average.

Always provide the best products and services, ensuring to meet the highest customer's 
demands.

Implement a customer-centric and customer-care policy, deeply listening to customer feedback and 
responding promptly to their inquiries.

Choose qualified materials and suppliers, which have reputable brand, to ensure the quality of 
input materials.

Dedicated and trustworthy in work, partners, and customers.

Efficient opera�on & development with sustainable growth.

Success with customer, take care and meet customer's requirement.

Systema�c opera�ons, sharing informa�on, a civilize work environment and as a common 
house for employees.

VISION

MISSION

CORE VALUES

QUALITY POLICY



SẢN PHẨM 

 CÂY ĐẶC THÉP KHÔNG GỈ 304, 201

ỐNG TRANG TRÍ TRÒN, VUÔNG, HỘP 304, 201, 430

Stainless steel 304, 201, 430 round, retangulars, square pipes



hộp trang trí và cuộn cán nguội mác thép 201, 304, 430 

được sản xuất vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng 

Iso 9001:2015, đã được chứng nhận phù hợp �êu chuẩn 

Châu Âu EN 10217-7 của tổ chức �êu chuẩn hóa CEN của 

EU, chứng nhận phù hợp �êu chuẩn ASTM A554 của tổ 

chức �êu chuẩn quốc gia và quốc tế Mỹ ASTM Interna�onal – 

Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ, chứng nhận phù 

hợp �êu chuẩn JIS. Ngoài ra còn có các chứng nhận: Top 10 

Thương hiệu mạnh Đất Việt... 

The main products of  stainless steel pipeDai Duong

mill are stainless steel round bar, round, square and rectangular 

pipes and cold rolled coils in grade 201,304,430 which are 

manufactured and operated according to ISO 9001:2015. They 

are certified compliant with Europe Standard EN10217-7, 

approved by The European Committee for Standardization 

(CEN), and also certified compliant with ASTM A554 standard 

by ASTM International - American Society for Testing and 

Materials, as well as certified compliant with JIS standard. 

Additionally, Dai Duong has received many certifications, 

especially Top 10 Strong Brand of  VietNam.

Sản phẩm Ống thép không gỉ  đã đượcĐại Dương

khẳng định là sản phẩm ống thép không gỉ hàng đầu của 

thị trường Việt Nam, �êu thụ trong nước và xuất khẩu sang 

các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Asean...

OSS Dai Duong Stainless Steel Tube Products have

been confirmed as the leading stainless steel tube products of

Vietnam market. They are sold in local market as well 

as exported into foreign market, such as Europe, American,

Asean...



1.1 SẢN PHẨM ỐNG TRANG TRÍ: TRÒN, VUÔNG, HỘP THÉP KHÔNG GỈ 304, 201, 430

BẢNG QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG CÁC MẶT HÀNG ỐNG TRÒN THÉP KHÔNG GỈ 304, 201, 430



BẢNG QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG CÁC MẶT HÀNG ỐNG VUÔNG, HỘP THÉP KHÔNG GỈ 304, 201, 430



Thông số cây đặc thép không gỉ

1.2 SẢN PHẨM LÁP/ CÂY ĐẶC VÀ DÂY THÉP KHÔNG GỈ 304, 201 
     Stainless steel round bar and wire in grade 304, 201

Bề mặt/

BẢNG QUY CÁCH CÁC MẶT HÀNG LÁP/ CÂY ĐẶC  VÀ DÂY THÉP KHÔNG GỈ 304, 201

ỨNG DỤNG CỦA ỐNG THÉP KHÔNG GỈ

TRÒN, VUÔNG, HỘP TRANG TRÍ

STAINLESS STEEL ROUND RECTANGULARS, SQUARE

PIPES APPLICATIONS

Table frames

Stainless steel 304, 201 round bar and wire specification table

 Lightweight texture application

 Gas flow, water system

 Household appliances, kitchen utensils

 Airport, subways, railway stations,

 shopping malls, buildings, hotels

 Interior decoration, mechanical manufacture: Doors,

 stairs, railing, handrails, fences, gates,  balconies ...



Ứng dụng / Applications:



SẢN PHẨM 

CUỘN, TẤM THÉP KHÔNG GỈ CÁN NGUỘI 304, 201

Stainless steel cold rolled coils/sheets in grade 304, 201



Bề mặt /

Stainless steel cold rolled coils/sheets in grade 304/201 were produced at Phu My stainless steel coils mill.

Sản phẩm cuộn, tấm cán nguội thép không gỉ 304/201 được sản xuất tại Nhà máy cuộn thép không gỉ Phú Mỹ.

1.3. SẢN PHẨM CUỘN TẤM THÉP KHÔNG GỈ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CUỘN THÉP PHÚ MỸ 304, 201

Stainless steel cold rolled coils in grade 304/201 were produced at Phu My stainless steel coils mill

BẢNG QUY CÁCH CÁC MẶT HÀNG CUỘN THÉP KHÔNG GỈ 

The specification table of stainless steel coil

302304 2D/2DB/
2DB-D/2BA

850

ỨNG DỤNG CỦA CUỘN THÉP KHÔNG GỈ

APPLICATION OF COILS



Bề mặt / Surface

- Sản phẩm gia dụng: xoong, nồi, khay, bàn, ghế...

- Xây dựng và trang trí nội thất: làm lan can, cầu thang, hàng rào nghệ thuật, các chi tiết trang trí, cabin thang
máy.

- Y tế: dụng cụ phẫu thuật, tủ, hộp chia thuốc, giường y tế...

- Construc�on and interior decora�on: making railing, stairs, fences art, decora�ve details, elevator cabin...

- Household products: saucepan, pot, tray

- Medical: surgical instruments, cabinets, dispensers, storage, medical beds...

ỨNG DỤNG CỦA TẤM THÉP KHÔNG GỈ

APPLICATION OF SHEETS

SẢN PHẨM TẤM THÉP KHÔNG GỈ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY CUỘN THÉP PHÚ MỸ 304, 201

Stainless steel sheet in grade 304, 201 were produced at PHU MY stainless steel coils mill

BẢNG QUY CÁCH CÁC MẶT HÀNG TẤM THÉP KHÔNG GỈ 

The specification table of stainless steel sheet

2
2D/2DB/
2DB-D/2BA

  - 304 Theo yêu cầu của
khách hàng



SẢN PHẨM THÉP KHÔNG GỈ NHẬP KHẨU 316, 304, 201, 430...

CUỘN, TẤM CÁN NÓNG, CÁN NGUỘI 

ỐNG ĐÚC, ỐNG CÔNG NGHIỆP

LA ĐÚC, V ĐÚC, VUÔNG, LỤC GIÁC ĐÚC, WIRE ROD

Imported stainless steel products: 

Hot rolled, cold rolles Coils, sheets in grade 316, 304, 201, 430...

Seamless pipes, industrial pipes   

Flat bar, angle bar, square bar, hexagon bar, wire rod



Bề mặt /

2.1 CÁC SẢN PHẨM NHẬP KHẨU: CÂY, ỐNG, DÂY THÉP KHÔNG GỈ 

ỨNG DỤNG CỦA ỐNG ĐÚC THÉP KHÔNG GỈ

BẢNG QUY CÁCH CÁC MẶT HÀNG ỐNG ĐÚC

APPLICATION OF STAINLESS STEEL SEAMLESS PIPES



2.2 SẢN PHẨM ỐNG CÔNG NGHIỆP 304 (STAINLESS STEEL 304 INDUSTRIAL PIPES)

BẢNG QUY CÁCH CÁC MẶT HÀNG ỐNG CÔNG NGHIỆP THÉP KHÔNG GỈ 304

Thông số ống Công nghiệp (Industial pipes specifications):

Ứng dụng / Application:

the inducstrial pipe products of Dai Duong are widely used in the construction industry like: being applied for



BẢNG QUY CÁCH CÁC MẶT HÀNG THÉP KHÔNG GỈ DẠNG DÂY, PHỤ KIÊN, THANH ĐẶC OVAL...

0.1 to 14

- Thanh lục giác (Hexagon Bar)

- Thanh Vuông đặc (Square Bar)



Bề mặt / Surface

SẢN PHẨM TẤM THÉP KHÔNG GỈ  316, 304, 201, 430CÁN NÓNG, CÁN NGUỘI 

Stainless steel sheet in grade 316, 304, 201, 430

BẢNG QUY CÁCH CÁC MẶT HÀNG TẤM THÉP KHÔNG GỈ 
The specification table of stainless steel sheet

Bề mặt / Surface

BẢNG QUY CÁCH CÁC MẶT HÀNG CUỘN THÉP KHÔNG GỈ 
The specification table of stainless steel coil

Stainless steel hot rolled, cold rolled coils in grade 316, 304, 201, 430 

SẢN PHẨM CUỘN CÁN NÓNG, CÁN NGUỘI THÉP KHÔNG GỈ 316, 304, 201, 430 
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